PAGE  
5

	BỘ QUỐC PHÒNG

Số:          /TTr-BQP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020


TỜ TRÌNH

Ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều 

của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng 

và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ


Kính gửi: Chính phủ.
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, xin trình Chính phủ như sau:
I.  SỰ  CẦN  THIẾT  BAN  HÀNH  NGHỊ ĐỊNH
Thứ nhất, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020. Theo đó, Luật giao Chính phủ quy định 7 nội dung gồm: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ (điểm c, khoản 2, Điều 9); số lượng Phó Chỉ huy trưởng; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (khoản 5, Điều 20); số lượng Phó Chỉ huy trưởng; tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (khoản 5, Điều 21); cấp phát, sử dụng trang phục, sao mũ, phù hiệu cho các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ (Điều 24); con dấu của Ban Chỉ huy quân sự (kế thừa Nghị định số 03/2016/NĐ-CP); chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ (khoản 6, Điều 33); định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ (khoản 4, Điều 34); điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm y tế, nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương (điểm a, khoản 1, Điều 35); điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị ốm đau, bị tai nạn, chết (điểm b, khoản 1, Điều 35).

Thứ hai, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ 2009 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh gia cao. Tuy nhiên, còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập thiếu thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành cụ thể: 
- Định mức bảo đảm chế độ, chính sách về phụ cấp chức vụ, trợ cấp ngày công lao động còn thấp, chưa tương xứng với tính chất hoạt động đặc thù quốc phòng, quân sự và mức sống tối thiểu của người lao động;
- Kiểu dáng trang phục chưa mang tính đặc trưng của Dân quân tự vệ và chưa phù hợp với hoạt động đặc thù quốc phòng, quân sự;
- Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Thôn đội trưởng kiêm nhiệm chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn; bảo đảm tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với dân quân thường trực.
Thứ ba, Luật Dân quân tự vệ không quy định tổ chức chỉ huy quân sự cơ sở, trong khi đó Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu có quy định về con dấu của tổ chức quân sự cơ sở là không thống nhất. Mặt khác, hiện nay thực hiện chủ trương của Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Vì vậy, cần quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng, đơn vị Dân quân tự vệ cho hợp lý để bảo đảm cho chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, hoạt động của Dân quân tự vệ ở địa phương, cơ sở.

 Thứ tư, Qua tổng kết Luật Dân quân tự vệ và kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, địa phương đều đề nghị cần nâng định mức một số chế độ phụ cấp, trợ cấp của Dân quân tự vệ cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế và thu nhập thực tế của người lao động ở địa phương.

Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (thay thế Nghị định số 03/2016/NĐ-CP) là cần thiết.

II. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
1. Mục tiêu
Nhằm cụ thể hóa nội dung của Luật Dân quân tự vệ giao Chính phủ quy định để tổ chức xây dựng, quản lý Dân quân tự vệ được chặt chẽ; bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ và thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, tổ chức.

2. Quan điểm chỉ đạo

- Thể chế đầy đủ các quan điểm, chủ trương của Đảng, đúng quy định của Luật Dân quân tự vệ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành;
- Tháo gỡ vướng mắc, bất cập; bổ sung quy định mới đã được thực tiễn kiểm nghiệm; kế thừa các quy định của Nghị định số 03/2016NĐ-CP còn phù hợp; thu hút một số quy định tại các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 03/2016/NĐ-CP vào dự thảo Nghị định;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình soạn thảo.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban soạn thảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu thông tin, tư liệu; tổ chức 08 cuộc hội thảo với các cơ quan chức năng thuộc các bộ, ngành liên quan; đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Quốc phòng để xin ý kiến nhân dân; xin ý kiến Ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, đã có 118 ý kiến tham gia của bộ, ngành, địa phương. 
- Ngày     tháng   năm 2020, Bộ Tư pháp đã thẩm định (Văn bản số…….)

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Ban soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, nhân dân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Tên gọi
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
2. Bố cục 

Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 20 Điều
Chương I Quy định chung gồm 2 Điều (Điều 1, Điều 2) quy định về Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng.
Chương II Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức gồm 2 Điều (Điều 3, Điều 4).

Chương III Bảo đảm trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ gồm 12 Điều (từ Điều 5 đến Điều 16), quy định về: Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao mũ, phù hiệu các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức, Dân quân tự vệ; điều kiện, định mức, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ. 

Chương IV Điều khoản thi hành gồm 4 Điều (từ Điều 17 đến Điều 20).  

3. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

3.1. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định) Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về: Phân cấp quản lý đơn vị Dân quân tự vệ; số lượng Phó Chỉ huy trưởng, tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị làm việc của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; trang phục, sao mũ, phù hiệu của Dân quân tự vệ; mức hưởng chế độ phụ cấp các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ; định mức bảo đảm chế độ, chính sách cho từng thành phần Dân quân tự vệ; điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị ốm đau, bị tai nạn, chết.
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định chỉ quy định 08 nội dung Luật Dân quân tự vệ giao Chính phủ, nên dự thảo Nghị định không có nội dung quy định chính sách mới.

3.2. Về định mức chế độ, chính sách (Từ Điều 7 đến Điều 16), quy định về định mức, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ như sau: 

- Mức chuẩn để xác định mức chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ (Điều 7); 

- Chế độ phụ cấp chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ (Điều 8);

- Chế độ phụ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng (Điều 9); 

- Chế độ phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực (Điều 10); 
- Chế độ phụ cấp thâm niên của các chức vụ chỉ huy Ban chỉ huy quân sự cấp xã (Điều 11); 
- Định mức bảo đảm trợ cấp ngày công lao động, tiền ăn, phụ cấp đặc thù đi biển đối với dân quân khi làm nhiệm vụ, trừ dân quân thường trực (Điều 12); 
- Định mức bảo đảm trợ cấp, tiền ăn đối với dân quân thường trực (Điều 13); 
- Chế độ, chính sách đối với tự vệ khi làm nhiệm vụ (Điều 14); 
- Điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm y tế nếu bị ốm đau, bị tai nạn, bị thương (Điều 15);
- Điều kiện, mức hưởng, trình tự, thủ tục và cơ quan có trách nhiệm bảo đảm kinh phí, chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ không tham gia bảo hiểm xã hội nếu bị tai nạn, chết (Điều 16).
Các nội dung trên, dự thảo Nghị định chỉ quy định điều kiện, mức hưởng chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ để cụ thể hóa những nội dung Luật giao. Mức hưởng các chế độ chính sách của Dân quân tự vệ cơ bản kế thừa Luật Dân quân tự vệ năm 2009 và Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, nên không làm tăng kinh phí bảo đảm chế độ, chính sách  cho Dân quân tự vệ so với quy định hiện hành.
3.3. Về thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định quy định 2 thủ tục hành chính gồm: (1) giải quyết chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ khi khám bệnh, chữa bệnh; (2) giải quyết chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ khi bị tai nạn, bị thương, chết là nội dung Luật giao. Dự thảo cơ bản kế thừa quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quân sự địa phương các cấp việc lập hồ sơ và trách nhiệm bảo đảm kinh phí, thực  hiện chi trả của Ủy ban nhân dân các cấp, nhằm giảm bớt các khâu trung gian, tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng được thụ hưởng chính sách và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước.
3.4. Về trang phục của Dân quân tự vệ (Điều 6 dự thảo Nghị định)
Dự thảo Nghị định cơ bản giữ nguyên quy định hiện hành về màu sắc, kiểu dáng, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục của Dân quân tự vệ, có điều chỉnh như sau: 
- Sửa đổi kiểu dáng trang phục (quần, áo) của các chức vụ chỉ huy và chiến sĩ Dân quân tự vệ để phù hợp với tính chất hoạt động đặc thù nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Dân quân tự vệ; đồng thời phân biệt rõ trang phục của Dân quân tự với các lực lượng khác. Để không làm tăng kinh phí, dự thảo Nghị định quy định theo hướng tận dụng hết niên hạn sử dụng trang phục hiện hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2021; từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 sử dụng trang phục mới (Điều 18 dự thảo Nghị định);
- Bổ sung tiêu chuẩn trang phục cho dân quân thường trực, gồm: Quần lót, áo lót, khăn mặt, chăn, màn, chiếu, gối, đệm giường, ba lô vì dân quân thường trực là lực lượng thường trực làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu như hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, nên cần thiết phải bổ sung tiêu chuẩn trang phục để có đủ điều kiện huấn luyện, sinh hoạt, học tập, công tác. Kinh phí bảo đảm mua sắm để thực hiện chính sách này gần 30 tỷ đồng/năm.
3.5. Về kinh phí thực hiện chế độ, chính sách

Trong quá trình xây dựng Luật Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng đã có Báo cáo Đánh giá tác động số 1754/BC-BQP ngày 21/02/2019. Theo đó kinh phí bảo đảm hằng năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2019 so với Luật Dân quân tự vệ năm 2009 và dự thảo Nghị định này làm giảm khoảng 608 tỷ đồng/năm, vì giảm trên 130.000 chức vụ chỉ huy dân quân tại chỗ ở thôn (chức vụ này do thôn đội trưởng kiêm nhiệm); tăng 370 tỷ đồng/năm (phụ cấp đặc thù đi biển 140 tỷ đồng/năm; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 230 tỷ đồng/năm); tăng gần 30 tỷ đồng/năm bổ sung tiêu chuẩn trang phục cho dân quân thường trực. Cân đối chung, kinh phí bảo đảm cho Dân quân tự vệ theo dự thảo Nghị định sẽ làm giảm khoảng 208 tỷ đồng/năm.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Về quy định mức hưởng chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ (Điều 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16), Bộ Quốc phòng xây dựng 2 phương án để xin ý kiến cơ quan, tổ chức.

- Phương án 1: Quy định theo hướng xác định mức chuẩn là 1.600.000 đồng để tính mức trợ cấp, phụ cấp cho Dân quân tự vệ (lấy mức chuẩn nhân với hệ số như quy định tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP) như quy định tại dự thảo Nghị định.
- Phương án 2: Quy định theo hướng xác định bằng giá trị tuyệt đối (mức tiền cụ thể) trợ cấp, phụ cấp cho Dân quân tự vệ như Phụ lục kèm theo Tờ trình này. 

Qua tổng hợp ý kiến có 102/118 = 86,5% nhất trí phương án 1; 13,5% nhất trí phương án 2. Bộ Quốc phòng báo cáo như sau: Phương án 1 quy định theo hướng đặt công thức tính, phương án 2 quy định cụ thể mức hưởng bằng kết quả tính theo công thức của phương án 1.
Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp của 2 phương án trên là như nhau (đều lấy 1.600.000đ nhân với hệ số quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ hiện hành; chỉ khác về hệ số và trị số tuyệt đối.

Thực hiện phương án 1 sẽ bảo đảm tính linh hoạt, khi cần thiết điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp cho Dân quân tự vệ chỉ cần điều chỉnh mức chuẩn, không phải sửa đổi nhiều điều của Nghị định này. Việc sửa đổi mức chuẩn (Điều 7) có thể thực hiện theo hướng sửa ngay tại Nghị định quy định về chính sách tiền lương mới (dự kiến năm 2021 ban hành)

Thực hiện phương án 2 sẽ bảo đảm thống nhất với chính sách tiền lương mới quy định theo hướng giá trị tuyệt đối. Tuy nhiên, định mức trợ cấp, phụ cấp sẽ cố định, không bảo đảm tính linh hoạt, khi cần điều chỉnh phải sửa đổi Nghị định này (ban hành Nghị định thay thế).

Từ phân tích của 2 phương án trên, Bộ Quốc phòng đề nghị lựa chọn phương án 1 và quy định như dự thảo Nghị định

Trên đây là những nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Bộ Quốc phòng kính trình Chính phủ xem xét quyết định./.
Hồ sơ gửi kèm gồm: (1)Dự thảo Nghị định; (2)Báo cáo thẩm định; (3)Đánh giá tác động thủ tục hành chính; (4)Báo cáo 1754/BC-BQP ngày 21/02/2019;(5) Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến và bản chụp ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	Nơi nhận:     

- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Chủ nhiệm TCCT (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTB&XH;

- VPCP: BTCN, các PCN; các vụ: NC, TCCV;
- Văn phòng BQP, văn phòng BTTM;
- Cục Dân quân tự vệ/BTTM;

- Vụ Pháp chế/BQP;

- Lưu: VT, NCTH; PC....
	BỘ TRƯỞNG 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch
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